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Câu  1: Ở người M là bình thường trội hoàn toàn so với m gây bệnh mù màu (M, m nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen trên Y); A là bình thường trội so với a gây bệnh bạch tạng (A, a thuộc nhiễm sắc thể thường); IA, IB đồng trội so với I0 cả 3 alen này quy định nhóm máu ở người. Xét cả 3 tính trạng nói trên ở người có bao nhiêu kiểu giao phối khác nhau?


A. 900.


B. 1944
.

C. 90.


D. 1494.
Câu  2: Ở một sinh vật nhân sơ, đoạn đầu gen cấu trúc có trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung là                             5´...ATGTXXTAXTXTATTXTAGXGGTXAAT...3´

 Tác nhân đột biến làm cặp nuclêôtit thứ 16 G - X bị mất thì phân tử prôtein tương ứng được tổng hợp tử gen đột biến có số axit amin là


A. 5.
B. 9.
C. 4.
D. 8.
Câu 3: Cho cá thể mang kiểu gen AabbDDEeFf tự thụ phấn thì số tổ hợp giao tử tối đa là


A. 32.
B. 64.                           C. 128.                           D. 256.
Câu 4: Ở thể đột biến của một loài, sau khi tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 4 lần đã tạo ra số tế bào có tổng cộng là 144 NST, đó là dạng thể đột biến

A. Ba nhiễm (2n + 1) hoặc một nhiễm kép (2n -2).
B. Tam bội (3n) hoặc thể ba.
C. Một nhiễm (2n -1) hoặc đơn bội                                D. Ba nhiễm (2n + 1) hoặc một nhiễm (2n -1).

Câu 5: Ở sinh vật nhân thực, vùng mã hoá của một gen cấu trúc có 8 đoạn êxôn. Số đoạn intron ở vùng mã hoá của gen này là

A. 7.
B. 5.
C. 9.
D. 8.

Câu 6: Điều nào dưới đây không đúng đối với di truyền ngoài NST?

A. Di truyền tế bào chất không có sự phân tính ở các thế hệ sau.

B. Di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ.

C. Vai trò của mẹ lớn hơn hoàn toàn vai trò của bố đối với sự di truyền tính trạng.

D. Mọi hiện tượng di truyền làm cho con sinh ra giống mẹ đều là di truyền tế bào chất.

Câu 7: Trường hợp không có hiện tượng hoán vị gen ở hai bên giới tính, với một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai cho tỷ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1 là:


A.  AB/ab x AB/ab.
B.  Ab/ab x aB/ab. 
C.  Ab/aB x Ab/aB.           D. AB/ab x AB/AB.
Câu 8: Một cây có kiểu gen AaBbDdEe. Mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau. Theo lí thuyết khi cây trên tự thụ phấn tỉ lệ số cá thể có kiểu hình 3 tính trạng trội 1 tính trạng lặn là
A.  54 / 25.


B. 27 / 256.


C. 27 / 64.

D. 81 / 256.

Câu 9: Ở ngô có 3 gen (mỗi gen gồm 2 alen) phân li độc lập, tác động qua lại với nhau để hình thành chiều cao cây. Cho rằng cứ mỗi gen trội làm cây lùn đi 20 cm. Người ta tiến hành lai cây thấp nhất với cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Tỉ lệ cây có chiều cao 90 cm ở F2 là bao nhiêu?

A. 1 / 64.             
 
B. 1 / 32.           
         

C. 1 / 16.                 
D. 1 / 4. 

Câu 10: Xét 3 gen nằm trên 3 cặp NST thường khác nhau, gen 1 gồm 3 alen, gen 2 gồm 4 alen, gen 3 gồm 5 alen. Số kiểu gen khác nhau trong quần thể về 3 gen trên là

A. 800.                       

B. 900.           
 
 
C. 300.                 
D. 90.

Câu 11: Hiện tượng mất đoạn nhỏ nhiễm sắc thể ở ruồi giấm không làm giảm sức sống. Đây là
A. đột biến số lượng nhiễm sắc thể.



B. thể dị bội.
C. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.



D. đột biến gen.
Câu 12: Quần thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằng di truyền?


A. 0,32DD : 0,64Dd : 0,04dd




C. 0,04DD : 0,64Dd : 0,32dd
B. 0,50DD : 0,25Dd : 0,25dd  




D. 0,36DD : 0,48Dd : 0,16dd
Câu 13: Tỉ lệ kiểu gen A-Bbdd được tạo ra từ phép lai AabbDd × AaBbdd là
     A. 3/32.

B. 3/16.


C. 9/32.


D. 1/8.
Câu 14:  Sinh vật biến đổi gen không được tạo ra từ phương pháp nào sau đây?
A. Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen

B. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

C. Tổ hợp lại các gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính.

D. Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.

Câu 15: Tính trạng lông vằn và không vằn ở một nòi gà do một cặp alen A, a quy định, F1 đồng loạt một kiểu hình, F2 có 19 gà trống lông vằn : 11 gà mái lông vằn : 9 gà mái lông không vằn. Phát biểu nào sau đây là đúng


1. Tính trạng lông vằn trội so với lông không vằn.


2. Bố mẹ có vai trò ngang nhau trong việc truyền tính trạng cho con.


3. Cặp NST giới tính của gà mái là XX, gà trống là XY.


4. Gà trống thuộc giới đồng giao tử, gà mái thuộc giới dị giao tử.



A. 1,3.


B. 1,4.



C. 2,3.


D. 3,4.

Câu 16: Một quần thể ngẫu phối có thành phần di truyền như sau 0,25BB : 0,1Bb : 0,65bb. Cấu trúc của quần thể trong hệ tiếp theo sẽ như thế nào

A. 0,09BB : 0,21Bb : 0,7bb.
    


         B. 0,09BB : 0,42Bb : 0,49bb.

C. 0,09BB : 0,12Bb : 0,8bb.                                                   D.  0,25BB : 0,5Bb : 0,25bb.

Câu 17: Gen đa hiệu là :

A. Gen tạo ra nhiều loại mARN khác nhau

B. Gen điều khiển sự hoạt động của nhiều gen khác

C. Gen tạo ra sản phẩm có hiệu quả cao


D. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều tính trạng
Câu 18: Sự di truyền tính trạng do gen trên NST giới tính Y qui định có đặc điểm:

A. Chỉ truyền cho giới cái




B. Chỉ truyền cho giới đực



C. Chỉ truyền cho giới dị giao

   


D. Chỉ truyền cho giới đồng giao


Câu 19: Thành phần hoá học chủ yếu của NST là

    A. ADN và prôtêin histon.      



B. ADN và glucoprôtêin. 
 

    C. ARN và prôtêin histon.    



D. ARN và glucoprôtêin.

Câu 20: Ở cà chua, bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Có thể dự đoán số lượng nhiễm sắc thể đơn trong một tế bào của thể một nhiễm kép đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là
A. 44.                             B. 26.                             
C. 48.                             D. 14.

Câu 21: F1 thu được 37,5% A-bb là kết quả của phép lai:

A. AaBB x AaBb            B. AaBb x AaBb
      C. Aabb x AaBb

D. Aabb x aaBb
Câu 22:  Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định được trong các tế bào sinh dưỡng của một cây đều có 60 nhiễm sắc thể. Người ta lại thấy tại một mô, các tế bào có 90 NST. Khả năng lớn nhất là

A. Đó là một cây thuộc bộ dương xỉ.                   B. Mô đó là một lá non.

C. Đó là những hạt phấn.                                       D. Đó là những tế bào phôi nhũ.

Câu 23: Ở 1 loài: cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là:


A. 2n = 14.


B. 2n = 46.


C. 2n = 8.

D. 2n = 10.
Câu 24: Cho 2 cây F1 đều dị hợp 2 cặp gen lai với nhau. F2 thu được 15% số cây có kiểu hình mang 2 tính trạng lặn là thân thấp, lá ngắn. Kết luận đúng đối với F1 là

A. Cả 2 cây F1 đã hoán vị gen với tần số 15%.
         

B. Một trong 2 cây F1 đã hoán vị gen với tần số 40%.

C. Một trong 2 cây F1 đã hoán vị gen với tần số 15%.   

D. Cả 2 cây F1 đã hoán vị gen với tần số 40%.
Câu 25: Một trong những đặc điểm khác nhau giữa quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực với quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ là

    A. nguyên liệu dùng để tổng hợp




B. chiều tổng hợp
    C.  nguyên tắc nhân đôi 





D.  số lượng các đơn vị nhân đôi

Câu 26: Giả sử màu da người do ít nhất 3 cặp alen quy định, trong kiểu gen sự có mặt của mỗi alen trội bất kỳ làm tăng lượng mêlanin nên da xẫm hơn. Nếu 2 người cùng có kiểu gen AaBbDd kết hôn thì xác suất đẻ con da trắng là
    A. 1/16


B. 1/64


C. 3/256

D. 9/128

Câu 27: Cho tập hợp các sinh vật sau

1. Các con cá trong ao.            
          2.  Các cây rau trong vườn.  
        

3. Các con chim sẻ trong vườn.            4. Các con kiến trong tổ kiến.        
Các tập hợp là quần thể sinh vật là

A. 1, 2, 4.         
                 B. 2, 3, 4.         
               C. 3, 4.            
D. 2, 3
Câu 28:  Thứ tự nào sau đây được xếp từ đơn vị cấu trúc cơ bản đến phức tạp?

A. Nuclêôxôm, crômatit, sợi cơ bản, sợi nhiễm sắc.

B. Nuclêôxôm, sợi nhiễm sắc, sợi cơ bản, crômatit.

C. Nuclêôxôm, sợi cơ bản, sợi nhiễm sắc, crômatit.


D. Nuclêôxôm, sợi cơ bản, nhiễm sắc thể, crômatit.

Câu 29: Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Biết rằng các cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa và Aaaa cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là: 



   A. 5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. 



B. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. 

   C. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. 


D. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. 

Câu 30: Một loài thực vật giao phấn. A qui định thân cao, a thân thấp; B hoa màu đỏ, b hoa màu trắng; D hạt trơn, d hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ có kiểu gen AaBbDD và aaBbDd. Số loại kiểu gen và kiểu hình khác nhau ờ F1 là

A. 27 kiểu gen và 4 kỉểu hình.



B. 27 kiểu gen và 8 kiểu hình.
C. 12 kiểu gen và 8 kiểu hình.   


          D. 12 kiểu gen và 4 kiểu hình.

Câu 31: Ở người, những bệnh, hội chứng nào sau đây liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?
A. Bệnh ung thư máu, hội chứng tiếng mèo kêu.
B. Bệnh bạch tạng, hội chứng Đao.
C. Bệnh máu khó đông, hội chứng Tơc nơ


D.  Bệnh phêninkêto niệu, bệnh hồng cầu hình liềm.
Câu 32: Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM; AC = 16,5 cM; BD = 2,0 cM; CD = 20 cM; BC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là:
A. A B C D.                      B. C A B D.                      C. B A C D.                      D. D B A C.
Câu 33: Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng

A. tăng dần tỉ lệ dị hợp, giảm dần tỉ lệ đồng hợp.

B. giảm dần tỉ lệ dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử.

C. giảm dần tỉ lệ đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử lặn.

D. giảm dần tỉ lệ đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ đồng hợp trội và dị hợp.

Câu 34:  Khảo sát sự di truyền bệnh P ở người qua ba thế hệ như sau :




Xác suất trong những người con bình thường để người III2 mang gen bệnh là bao nhiêu?
   A. 1/8.

B. 1/2.


C. 2/3.                
D. 1/4.

Câu 35: Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là 0,2AA :  0,4Aa : 0,4aa. Nếu quần thể không chịu tác động của đột biến, chọn lọc tự nhiên, di gen, du nhập gen, … thì cấu trúc di truyền của quần thể sau 3 thế hệ ngẫu phối là:

A. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa.                         
B. 0,375AA : 0,05Aa : 0,575aa.

C. 0,2AA : 0,4Aa: 0,4aa.                                   
D. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.

Câu 36: Sự thay đổi vai trò bố mẹ trong quá trình lai được gọi là phương pháp
    A. lai thuận nghịch.
B. lai phân tích.
C. tự thụ phấn.

D. giao phối cận huyết.
Câu 37: Một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có hai alen (A và a), người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp 9 lần số cá thể đồng hợp lặn. Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp trong quần thể này là

A. 37,5%.


B. 18,75%.


C. 3,75%.


D. 56,25%.

Câu 38: Cho cây có kiểu gen AaBbDdEe tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. Nếu các cặp gen này nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì số dòng thuần tối đa về cả bốn cặp gen có thể được tạo ra là

A. 32.


B. 16.



C. 8.



D. 4.

Câu 39: Tỉ lệ kiểu gen dị hợp thu được ở đời con trong phép lai AAaa (4n) x AAaa (4n) là:

A. 8 / 36.


B. 27 / 36.



C. 1 / 36.

D. 34 / 36.

Câu 40: Một cặp alen dài 0,51((m, trong đó alen B có 3600 liên kết hiđrô, alen b có 4050 liên kết hiđrô. Do đột biến đã xuất hiện thể lệch bội 2n + 1 có số nuclêôtit loại A = 2250. Kiểu gen của thể lệch bội nói trên là

    A. bbb.


B. BBb.


C. B



D. Bbb.

Câu 41: Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận một cách dễ dàng cần:
A. Dùng CaCl2 hoặc dùng xung điện làm dãn màng sinh chất để ADN dễ chui qua màng vào tế bào
B. Dùng vi rút mang gen cần chuyển xâm nhập vào vi khuẩn.

C. Dùng súng bắn gen cần chuyển.






D. Chuyển gen bằng plasmit.

Câu 42: Giả sử trong một gen có một bazơ nitơ xitôzin trở thành dạng hiếm (X*) thì sau 3 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu gen đột biến dạng thay thế G-X thành A-T


A. 7
B. 4
C. 3.
D. 8

Câu 43: Một gen có chiều dài 0,408µm và 900 A, sau khi bị đột biến chiều dài của gen vẫn không đổi nhưng số liên kết hiđrô của gen là 2703. Loại đột biến đã phát sinh là


A. Thay thế một cặp nuclêôtit.
B. Thay thế 3 cặp A-T bằng 3 cặp G-X.


C. Thêm một cặp nuclêôtit.
D. Mất một cặp nuclêôtit.

Câu 44: Cơ thể mang kiểu gen DDd có thể thuộc thể đột biến nào sau đây?

A. Thể 3n hoặc thể 1 nhiễm kép.



B. Thể 4n hoặc thể 3 nhiễm.

C. Thể 4 nhiễm hoặc thể 2 nhiễm kép.


D. Thể 3n hoặc thể 3 nhiễm.

Câu 45: Một quần thể người, nhóm máu O (kiểu gen I0I0) chiếm tỉ lệ 0,04; nhóm máu B (kiểu gen IBI0, IBIB) chiếm tỉ lệ 0,21; nhóm máu A (kiểu gen IAI0, IAIA) chiếm tỉ lệ 0,45; nhóm máu AB ( kiểu gen IAIB ) chiếm 0,3. Tần số tương đối của các alen IA, IB và I0 trong quần thể này là:

A. IA = 0,3 ; IB = 0,5 ; I0 = 0,2.




B. IA = 0,2 ; IB = 0,3 ; I0 = 0,5.

C. IA = 0,5 ; IB = 0,3 ; I0 = 0,2.




D. IA = 0,4 ; IB = 0,3 ; I0 = 0,4.

Câu 46: Vật chất di truyền của một chủng virut là một phân tử axit nuclêic được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit A, T, G, X; trong đó A = T = G = 24%. Vật chất di truyền của chủng virut này là


A. ADN mạch đơn.
B. ARN mạch đơn.
C. ADN mạch kép.
D. ARN mạch kép.

Câu 47:  Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể ngẫu phối dạng cân bằng về di truyền, A có tần số 0,3 và B có tần số 0,7. Kiểu gen Aabb chiếm tỉ lệ


A. 0,42.
B. 0,3318.
C. 0,0378.
D. 0,21.
Câu 48: Để cải tạo năng suất của một giống lợn ỉ, người ta đã dùng giống lợn Đại bạch lai liên tiếp qua 4 thế hệ. Tỉ lệ hệ gen của Đại bạch trong quần thể ở thế hệ thứ 4 là

A. 75%.


B. 87,25%
.

C. 56,25%.


D. 93,75%.

Câu 49: Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn. Kiểu gen               khi lai phân tích sẽ cho thế hệ lai có tỉ lệ kiểu hình là:

A. 1 : 1 : 1 : 1.

B. 3 : 3 : 1 : 1.


C. 3 : 1.


D. 1 : 2 : 1.

Câu 50: Ở người, tính trạng tóc quăn do gen trội A, tóc thẳng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định; còn bệnh mù màu đỏ - lục do gen lặn m nằm trên NST giới tính X gây nên. Bố mẹ đều tóc quăn, mắt bình thường, sinh một con trai tóc thẳng, mù màu đỏ - lục. Kiểu gen của người mẹ là

A. AAXMXM.

B. AaXMXm.

C. AaXMXM.

D. AAXMXm.

-----------Hết---------          
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